
STT Mã SV Ng/Sinh Email Điện thoại
Hướng 

thực hiện
Ghi Chú

1 1251022001 DƯƠNG THANH AN 16/06/94 nhock.an1606@gmail.com 0962.088.105 Kết cấu

2 1251022003 TRẦN VŨ QUỐC AN 24/02/94 tranvuquocan@gmail.com 0902.177.331 Kết cấu

3 1251022005 NGUYỄN ĐẶNG THÚY ANH 16/01/93 tictictete@gmail.com 0966.950.625 Kết cấu

4 1251020011 PHẠM VĂN BÌNH 24/03/94 phamvanbinhqn94@gmail.com 0168.276.2873 Kết cấu

5 1051022020 NGUYỄN MINH CẨM 06/06/92 boeby606@gmail.com 0165.594.0106 Kết cấu

6 1251020014 TRẦN THỊ KIỀU CHINH 17/06/94 kieuchinh898@gmail.com 0972.710.854 Kết cấu

7 1251020015 LƯƠNG CÔNG CHÍNH 04/03/94 congchinh553@gmail.com 0982.412.590 Kết cấu

8 1051022031 VÕ THÀNH CHUNG 20/05/91 thanhchung205@gmail.com 0978.062.861 Kết cấu

9 1251020016 TRẦN XUÂN CHƯƠNG 25/09/94 xuanchuongdhmo@gmail.com 0165.280.4070 Thi công

10 1251022020 NGUYỄN BÁ CƯỜNG 12/03/93 nguyenbacuong93@gmail.com 0962.964.197 Kết cấu

11 1251022027 NGÔ THANH DŨNG 08/03/93 sky080393@gmail.com 0905.803.326 Kết cấu

12 1251022029 LƯU DIỄN DƯƠNG 19/07/94 dienduong1994@gmail.com 0967.514.249 Kết cấu

13 1251022039 PHAN PHÚC ĐỊNH 23/05/91 dinhphan2305@gmail.com 0989.871.467 Kết cấu

14 1151020091 NGUYỄN LÊ NGỌC HIẾU 31/01/93 zakumi.1606@gmail.com 0984.014.135 Kết cấu

15 1051010044 NGUYỄN MINH HIẾU 16/01/92 hieunguyen.loki@gmail.com 0903.889.906 Kết cấu

16 1151020102 NGUYỄN ĐỨC HOÀN 09/08/93 nguyenduchoan1993@gmail.com 0938.386.203 Kết cấu

17 1051020114 KIỀU VĂN HOÀNG 20/10/92 kieuvanhoang2005@gmail.com 0931.499.189 Kết cấu

18 1251020063 TRẦN VĂN HỌC 01/06/94 tranvhoc1694@gmail.com 0162.750.5543 Kết cấu

19 1051020123 BÙI THỊ KIM HỒNG 21/07/92 kimhong1109@gmail.com 0126.971.4048 Kết cấu

20 1251022064 NGUYỄN MẠNH HỒNG / /93 archhong0410@gmail.com 0987.490.651 Kết cấu

21 1051022126 NGUYỄN HỮU HUÂN 25/07/91 nguyenhuuhuanou@gmail.com 1695305451 Kết cấu

22 1251020066 TỐNG PHƯỚC HUẾ 10/10/94 huebu1010@gmail.com 0906.974.100 Kết cấu

23 1251022073 PHẠM VĂN HÙNG 10/10/94 phamhung1829@gmail.com 0972.656.620 Kết cấu

24 1251020069 NGUYỄN THÁI HUY 18/02/94 nghithaihien@gmail.com 0120.841.8308 Kết cấu

25 1251022070 TRẦN BẢO QUỐC HUY 07/05/94 tranbaoquochuyou@gmail.com 0966.763.431 Kết cấu

26 0851020125 HÀN NGUYÊN HƯNG 22/09/90 hannguyenhung@gmail.com 0985.086.192 Kết cấu

27 1251022075 NGUYỄN ĐẮC HƯNG 25/12/90 imissyou1005@gmail.com 0163.484.6536 Kết cấu

Họ Và Tên

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH (KHÓA 2012)

HKI năm học 2016 - 2017

Trang 1



STT Mã SV Ng/Sinh Email Điện thoại
Hướng 

thực hiện
Ghi ChúHọ Và Tên

28 1251022076 LÊ VĂN KHÁNG 25/07/94 lekhanggg@gmail.com 0165.513.1709 Kết cấu

29 1151020132 TRẦN NGỌC KHANH 12/01/92 Trankhanh92pro@gmail.com 0163.355.9890 Kết cấu

30 1251020078 HUỲNH NGỌC KHÁNH 01/11/94 huynhkhanh209@gmail.com 0168.715.4209 Thi công

31 1151020143 BÙI ĐỨC KIÊN 06/03/89 duckien.bui@gmail.com 0943.106.389 Kết cấu

32 1151020144 NGUYỄN TRUNG KIÊN 17/12/93 kienxd1993@gmail.com.vn 0166.425.6466 Kết cấu

33 1251022091 ĐỖ THỊ BÍCH LÊ 15/04/93 Dothibichle0212@gmail.com 0987.478.652 Kết cấu

34 1251022093 TRẦN THANH LINH 26/06/94 linhtranthanh94@gmail.com 0163.609.5298 Kết cấu

35 1251020095 CHÂU TẠ KIM LONG 22/07/94 chautakimlong.ou@gmail.com 0966.669.797 Thi công

36 1151020179 HỒ MINH MẨN 27/09/93 hominhman2709@gmail.com 0908.382.567 Kết cấu

37 1251022104 KHÚC TỪ MẪN 31/08/93 khuctuman3108@gmail.com 0169.371.6640 Kết cấu

38 1251022105 KIỀU TIẾN MINH 03/01/93 kieutienminh1993@gmail.com 0932.565.626 Kết cấu

39 1251022108 VÕ NGÔ NHẬT MINH 05/11/93 sunrise01687607010@gmail.com 0168.760.7010 Kết cấu

40 1151020188 NGUYỄN HOÀI NAM 20/10/93 modungtungchao3@gmail.com 0128.602.8726 Kết cấu

41 1251020115 TRƯƠNG TUYẾT NGA 08/01/94 tuyetnga08011994@gmail.com 0122.466.7063 Kết cấu

42 0951022097 NGUYỄN VĂN NGHĨA 28/05/91 nghiavan2805@gmail.com 0909.524.210 Kết cấu

43 1251020116 PHAN TRỌNG NGHĨA 07/02/94 Phannghia7294@gmail.com 0166.614.4045 Kết cấu

44 1251020117 VÕ NGUYỄN NGHĨA 06/01/94 nguyennghia.axe@gmail.com 0934.103.998 Thi công

45 1251020118 PHẠM TẤN NGỌC 24/09/93 phamtanngoc93@gmail.com 0163.383.8131 Kết cấu

46 1251020121 PHẠM NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 10/02/94 nguyenphamnguyen18@gmail.com 0164.593.6017 Kết cấu

47 1251022123 TRẦN CÔNG NGUYÊN 01/08/94 nguyentran018@gmail.com 0962.160.314 Kết cấu

48 1251020124 TRẦN THÁI NGUYÊN 20/10/94 tranbi0909@gmail.com 0167.614.6477 Kết cấu

49 1251020125 ĐỖ THÀNH NHÂN 18/05/94 dothanhnhan244@gmail.com 0167.417.4663 Kết cấu

50 1251022126 PHAN HỬU NHÂN 13/12/93 Johnnyphan1312@gmail.com 0975.044.452 Kết cấu

51 1151020214 TRƯƠNG XUÂN BÌNH NHẬT 22/01/93 truongxuanbinhnhat@gmail.com 0169.467.9072 Kết cấu

52 1251022129 HỒ KHÁNH NHƯ 25/09/92 nhusoen@gmail.com 0165.202.2998 Kết cấu

53 1251020130 LÊ CÔNG NHƯ 27/04/93 lecongnhu93@gmail.com 0936.059.236 Kết cấu

54 1251022131 PHAN BÁ NHỰT 10/09/93 banhutphan@gmail.com 0902.754.231 Kết cấu

55 1051022233 VÕ MINH NHỰT 02/12/92 minhnhut.0212@gmail.com 0985.725.611 Kết cấu

56 1251020135 THÁI ĐẠI PHÁT 06/08/93 Thaidaiphat0608@gmail.com 0949.944.956 Kết cấu

57 1251020140 NGUYỄN QUỐC PHÒNG 06/04/94 nguyenquocphong0604@gmail.com 0165.593.4558 Kết cấu

58 1151020233 NGUYỄN THÀNH PHÚC 08/04/92 ntphuc02@gmail.com 0933.024.939 Kết cấu
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59 1051022247 PHẠM HỮU PHÚC 15/11/92 phamphuc1992@gmail.com 0942.417.207 Kết cấu

60 1151020237 TRẦN THANH PHÚC 25/09/93 chưa đk hướng

61 1151020245 LÊ MINH QUÂN 22/12/93 leminhquanfuture@gmail.com 0164.655.5473 Kết cấu

62 1251020154 NGUYỄN NHƯ QUÂN 10/11/94 1251020154quan@ou.edu.vn 0163.419.5632 Kết cấu

63 1151020249 TRẦN VĂN QUÂN 01/06/93 vanquan100@gmail.com 0903.860.580 Kết cấu

64 1251020155 HOÀNG CÔNG QUỐC 14/11/94 congquochoang94@gmail.com 0963.720.189 Kết cấu

65 1251020158 TRẦN VĂN QUỐC 04/10/94 vanquoctranxd94@gmail.com 0969.782.870 Kết cấu

66 1051020272 LÊ THUYẾT QUÝ 20/03/92 quyou2010@gmail.com 0901.259.222 Kết cấu

67 1251022161 MẠNH PHÚ QUÝ 28/12/94 heko.art.q@gmail.com 0164.891.4062 Kết cấu

68 1251022159 ĐINH VĂN QUYỀN 10/10/94 dinhvanquyenou@gmail.com 0169.253.2396 Kết cấu

69 0851020228 BÙI VĂN QUỲNH 13/05/82 buivanquynh81@gmail.com 0169.705.2841 Kết cấu

70 1251020164 PHẠM TRƯỜNG SƠN 06/09/94 truongson0609@gmail.com 0948.154.153 Thi công

71 1251020178 MAI VĂN THẠCH 23/03/93 maithach.th@gmail.com 0972.750.153 Kết cấu

72 1251022171 TRẦN THIỆN THANH 01/04/90 tranthienthanh129@gmail.com 0966.422.334 Kết cấu

73 1251022174 NGUYỄN CHÍ THÀNH 15/08/94 nguyenchithanh1508@gmail.com 0167.502.7104 Kết cấu

74 1251022176 TRƯƠNG PHƯỚC THÀNH 09/08/94 1251022176thanh@ou.edu.vn 0909.648.034 Kết cấu

75 1251020177 VÕ NHƯ THẢO 12/03/92 Thaovonhu92@gmail.com 0168.394.2682 Kết cấu

76 1251020184 LÊ NHẤT THIÊN 21/12/94 leeminhopy994@gmail.com 0971.711.411 Kết cấu

77 1251022185 NGUYỄN CHÍ THIỆN 11/11/94 chithien94.ou@gmail.com 0163.658.6000 Kết cấu

78 1251022186 HỒ VIẾT THỊNH 12/01/94 viethinh1201@gmail.com 0128.616.5125 Kết cấu

79 1151020321 LÊ ĐỨC THỊNH 10/05/93 ducthinh123vn@gmail.com 0974.268.571 Kết cấu

80 1251022191 HUỲNH ANH THUẬN 26/04/94 Thuantxx@gmail.com 0164.890.5592 Kết cấu

81 1251020192 PHẠM THỊ LÊ THUYÊN 22/11/94 lethuyenpt@gmail.com 0126.972.6469 Kết cấu

82 1251020194 NGUYỄN THỊ KIM THƯƠNG 15/04/93 thuongnguyenxd93@gmail.com 0987.239.187 Kết cấu

83 1251022196 LÊ TRỌNG TIẾN 08/02/94 Letrongtien08@gmail.com 0165.593.9941 Kết cấu

84 1251022202 LÊ TRUNG TÍN 18/03/94 letin1717@gmail.com 0165.511.3137 Kết cấu

85 1051022356 NGUYỄN TRUNG TÍN 28/04/91 tinnguyen284@gmail.com 0164.967.2134 Kết cấu

86 1251020208 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 26/08/94 nguyenkhanhtoan200794@gmail.com 0917.350.517 Kết cấu

87 1251022211 VÕ HOÀNG TOÀN 18/11/90 hoangtoan1811@gmail.com 0995.587.640 Kết cấu

88 1251022214 ĐỖ TRẦN HỒNG TRẠNG 05/05/94 hongtrang.ou@gmail.com 0167.991.4302 Kết cấu

89 1151020359 LÊ NGỌC TRẮNG 09/05/93 ngoctrang0905@gmail.com 0165.492.7475 Kết cấu
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90 1051020370 QUẢNG ĐẠI MINH TRÍ 13/07/92 minhtri92.ou@gmail.com 0166.751.1390 Kết cấu

91 1251020220 HỒ HỮU TRUNG 22/12/93 hohuutrung1993@gmail.com 0164.312.1213 Kết cấu

92 1251022222 ĐỖ NHẬT TRƯỜNG 20/06/94 donhattruongou2012@gmail.com 0944.070.780 Thi công

93 1251020228 TRẦN THANH TRƯỜNG 29/09/94 thanhtruong994@gmail.com 0163.623.9576 Kết cấu

94 1251020235 PHẠM THANH TÚ 11/05/94 phamthanhtuou@gmail.com 0905.124.275 Kết cấu

95 1251020236 VÕ MINH TÚ 30/04/94 minhtuvo94304@gmail.com 0977.991.360 Thi công

96 1251022231 ĐẶNG QUỐC TUẤN 02/02/94 quoctuan2294@gmail.com 0934.001.195 Kết cấu

97 1251020240 PHẠM THANH TÙNG 12/07/93 1251020240tung@ou.edu.vn 0989.275.559 Kết cấu

98 1251020239 PHAN NGỌC ANH TÙNG 03/09/93 anhtung3991@gmail.com

0944.369.246

0967.369.246 Thi công

99 1251020241 TÔ THANH TÙNG 10/08/93 tothanhtung.3t.ou@gmail.com 0167.818.5175 Kết cấu

100 1251022242 DƯƠNG VĨNH TƯỜNG 17/08/94 conthanlan.chettrongketcua@gmail.com 0906.318.763 Kết cấu

101 1251020244 LÂM THÁI VÂN 08/04/94 van.lamthai@gmail.com 0164.300.0123 Thi công

102 1251022245 LÊ THỊ VẸN 19/09/93 venle1079@gmail.com 0972.737.828 Kết cấu

103 1251022251 LÊ TRIỆU VĨ 30/09/94 vile30994@gmail.com 0165.596.0393 Kết cấu

104 1251022247 NGUYỄN QUỐC VIỆT 07/09/94 nguyenquocvietxd@gmail.com 0164.955.0359 Kết cấu

105 0951020198 LÊ TUẤN VŨ 20/09/91 kiemsitocnoi@gmail.com 0165.624.3950 Kết cấu

106 1151020409 NGUYỄN HOÀI VŨ 27/08/92 nguyenhoaivuxd1992@gmail.com 0164.700.1124 Kết cấu

107 1251020254 NGUYỄN TUẤN VŨ 25/10/94 nguyenvuqn94@gmail.com 0163.651.5824 Thi công

108 1251020258 NGUYỄN MINH VƯƠNG 20/01/93 Nguyenminhvuong93tbh@gmail.com 0163.628.1917 Kết cấu

109 1251022260 TRẦN HOÀNG NGỌC YẾN 15/09/94 tranhoangngocyen@gmail.com 0903.648.809 Kết cấu

110 1051020143 PHẠM VĂN HƯNG 23/01/92 rainacc1@gmail.com 0164.649.9387 Thi công

111 1151020279 NGUYỄN DUY HOÀI TÂM 02/10/93 hoaitamk11@gmail.com 0164.834.0456 Thi công

Lưu ý:  Những sinh viên chưa đăng ký thông tin và đăng ký hướng thực hiện Thiết Kế Công Trình thì phải đăng ký theo đường dẫn:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVwgvI4D9C_IreZNAZcztfoBCxNNzWkqCqxnemMDpKgJFdqA/viewform

Nếu SV không đăng ký hướng thì các em sẽ không còn được ưu tiên chọn hướng thực hiện, mà khoa sẽ 

tự chọn hướng cho SV
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